
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
DTTS CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đặng Thị Thu Mai 17/07/1971 thumai.dtnttinh@gmail.com 0938735947
Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

2
Hoàng Thị Hà 

Thanh
08/02/1971

hoangthihathanh@gmail.co

m
0987025723

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

3
Huỳnh Thị Chung 

Thu
27/07/1977 thuvandtnt@yahoo.com 0977949329

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Quy Nhơn

4 Lê Thị Minh Nguyệt 28/02/1980
lethiminhnguyet@quochocq

uynhon.edu.vn
0909327934 Trường Quốc Học Quy Nhơn

5 Nguyễn Công Tín 26/10/1976
nguyencongtin@quochocqu

ynhon.edu.vn
0914301883 Trường Quốc Học Quy Nhơn

6
Nguyễn Thị Hồng 

Nga
02/09/1981

nguyenthihongnga@quocho

cquynhon.edu.vn
0913655468 Trường Quốc Học Quy Nhơn

7 Nguyễn Thị Mai 10/08/1977
nguyenthimai@quochocquy

nhon.edu.vn
0905333986 Trường Quốc Học Quy Nhơn

8 Nhữ Thị Hoàng Nga 17/10/1982
nhuthihoangnga@quochocq

uynhon.edu.vn
0772413709 Trường Quốc Học Quy Nhơn

9 Phạm Thị Thúy Bình 07/10/1984
phamthithuybinh@quochoc

quynhon.edu.vn
0982121557 Trường Quốc Học Quy Nhơn

10 Trần Thị Ái Nhi 08/08/1979
tranthiainhi@quochocquyn

hon.edu.vn
0905567967 Trường Quốc Học Quy Nhơn

11 Võ Thị Thanh Thuỷ 25/02/1974
vothithanhthuy@quochocqu

ynhon.edu.vn
0969402288 Trường Quốc Học Quy Nhơn

12
Nguyễn Thị Hồng 

Khánh
02/11/1986 khanhlqd86@gmail.com 0977405085

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

13 Nguyễn Thị Lê Nghi 05/06/1987
nguyenelnghi56@gmail.co

m
0989713120

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

14
Nguyễn Thị Ngọc 

Bội
13/08/1989

ngocboi_nguyen@yahoo.co

m
0904089013

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

15
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
26/10/1982

thuyduonglqd.qn@gmail.co

m
0796591159

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

16 Trần Hà Nam 22/05/1969 namlqd@gmail.com 0903570645
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

17 Vũ Thị Phượng 15/12/1975
vuphuong.phuyen@gmail.c

om
0982275828

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

18 Đỗ Văn Chính 05/10/1979
chinhhungvuong2017@gma

il.com
0348352798 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Đỗ Thị Mỹ Chi - Trƣờng THPT Nguyễn Diêu

- Điện thoại: 0914242579 - Email: chidothimy@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Hà Thị Minh Trang 12/06/1990
haminhtrang193@gmail.co

m
0973467767 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

20 Hồ Thị Nhung 22/01/1994 nhunghospvan@gmail.con 0353936949 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

21
Hoàng Thị Thùy 

Linh
06/11/1994 lnhhtt94@gmail.com 0969074869 Tày Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

22 Lê Trường Giang 11/06/1976
truonggiang1106@gmail.co

m
0905207629 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

23
Phạm Thị Ninh 

Thủy
16/09/1976 thuyptn76@gmail.com 0914903822 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

24 Phạm Thị Thu Hà 25/10/1976
haphammini1976@gmail.c

om
0812904002 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

25 Tăng Thị Phượng 12/10/1982 phuongtang08@gmail.com 0934381722 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

26 Trần Thị Hồng  Thư 14/10/1982 hongthuthpthv@gmail.com 0984509510 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

27 Trần Thị Thúy 05/10/1981
tranthithuynbk135@gmail.c

om
0386066800 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

28
Trương Thị Trúc 

Phương
13/12/1975

trucphuong1975@gmail.co

m
0396909240 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

29 Võ Thị Mỹ Ân 07/03/1990 myanvo37@gmail.com 0365375364 Trường THPT Hùng Vương Quy Nhơn

30 Bùi Thị Thu Loan 16/02/1976
buithithuloan76@gmail.co

m
0905728149

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

31 Lê Thị Cẩm Thi 04/11/1978 khanhmy7908@gmail.com 0983079099
Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

32
Nguyễn Phúc Thiện 

Thảo
12/05/1970

nguyenphucthienthao@gma

il.com
0345193385

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

33
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
14/07/1968 hoaithu08@gmail.com 0909912248

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

34 Nguyễn Thị Nhuần 05/09/1985
nguyenthinhuan2010@gmai

l.com
0976963163

Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

35 Nguyễn Văn Hóa 18/07/1977 vanhoaxd@gmail.com 0983044711
Trường THPT Nguyễn Thái 

Học
Quy Nhơn

36 Đinh Thị Hồng Phấn 16/02/1994 phandinh402@gmail.com 0383441847 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

37
Đinh Thị Thùy 

Trang
25/07/1996 anvithuytrang@gmail.com 0965155632 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

38
Trương Thị Bích 

Hạnh
17/02/1991

hanhtruong1702@gmail.co

m
0356034521 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

39 Võ Thị Ngọc Mến 20/12/1983
vongocmen@quynhon.edu.

vn
0984910197 Trường THPT Quy Nhơn Quy Nhơn

40 Nguyễn Thị Hoài Ân 03/08/1975 hoaian030875@gmail.com 0985621976 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

41
Nguyễn Thị Thanh 

Tùng
08/06/1992

thanhtung86268@gmail.co

m
0347206384 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

42
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
14/07/1973 thuhien0256@gmail.com 0935994777 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

43
Nguyễn Thị Thu 

Kiều
19/11/1986

cuuxinhnd2010@gmail.co

m
0905476667 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn



44
Tạ Vương Quỳnh 

Dung
09/03/1970

tavuongquynhdung51@gma

il.com
0902807280 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

45 Trần Thị Kiều Hạnh 24/06/1969 kieuhanh.tcv@gmail.com 0934893679 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

46
Trần Thị Phương 

Linh
28/02/1980

phuonglinhxuandieu@gmai

l.com
0364119787 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

47 Võ Thị Tuyết Nhung 25/07/1991 gvnhungvan@gmail.com 0374604502 Trường THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn

48 Bùi Hương Thu 21/09/1981
buihuongthu.trungvuong@g

mail.com
0989784025 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

49 Bùi Thị Mỹ Hồng 20/04/1975 myhong2004@gmail.com 0905986897 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

50
Mai Thị Minh 

Thanh
08/05/1981 thanhmtm81@gmail.com 0981737277 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

51
Nguyễn Thị Kim 

Loan
20/06/1977 tuichoai@gmail.com 0977002469 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

52
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
02/01/1976

thuhienthuhien1976@gmail

.com
0963550808 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

53
Trần Thị Hồng 

Nhung
06/06/1979

hong.nhung679@gmail.co

m
0918605031 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

54 Võ Thị Như Ái 10/09/1990 vonhuai90@gmail.com 0986652654 Trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn

55 Cung Thị Lài 02/02/1983 cunglaivc@gmail.com 0985942157
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

56 Lê Thị Ái Liên 16/02/1985
cogiaonho16101984@gmai

l.com
0384055729

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

57 Ngô Thị Hồng Hậu 05/03/1983 ngohonghau@gmail.com 0855974579
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

58 Trần Văn Soản 09/06/1981 tranvansoanvc@gmail.com 0976176102 Chăm
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Vân Canh

59 Hà Huyền Hoài Hà 29/01/1968 hahuyenhoaiha@gmail.com 0984078358 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

60
Nguyễn Thị Hoa 

Đào
01/02/1982 daohoang0202@gmail.com 0394775010 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

61 Phạm Thị Bích Huệ 02/04/1984
phambichhuevc84@gmail.c

om
0355122929 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

62 Võ Thị Bích Hiền 18/01/1979 bichhienvc@gmail.com 0799311929 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

Danh sách này gồm có 62 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
DTTS CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thi Hồng 

Tiến
10/09/1978

hongtiennguyendieu@gmail

.com
0905779293 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

2 Nguyễn Thị Nga 13/07/1982 ngavannd@gmail.com 0387877457 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

3
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
19/05/1984

thanhxuannd195@gmail.co

m
0985353002 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

4
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
31/08/1980

nguyenthanhnd80@gmail.c

om
0945251126 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

5
Nguyễn Thị Tuấn 

Nữ
09/02/1989 tuannu0902@gmail.com 0979142136 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

6 Tô Thị Kim Trân 28/07/1984 kimtrank27@gmail.com 0394924235 Trường THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước

7 Bùi Thị Hòa 23/08/1983 buihoatp1@gmail.com 0374333759
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

8 Bùi Văn Bình 12/01/1967 buivanbinh24h@gmail.com 0905581156
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

9 Đào Đức Hiển 09/06/1978 duchien78.tp1@gmail.com 0987267867
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

10 Ngô Tấn Sĩ 07/12/1983 tansytp1@gmail.com 0333929939
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

11 Ngô Thị Thu Hương 28/09/1973
ngothuhuongtp1@gmail.co

m
0392410667

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

12
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
12/08/1977 tthuytp1@gmail.com 0935853077

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

13
Trương Thị Ngọc 

Hương
02/04/1967 huonghotp1@gmail.com 0398458456

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

14 Nguyễn Thế Cự 05/01/1962 cnguyenthetp2@gmail.com 0983455887
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

15 Thiều Thị Việt 18/04/1989 thieuviet184@gmail.com 0906299729
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

16
Trần Đặng Thanh 

Loan
28/03/1988 thanhloan2803@gmail.com 0975120728

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

17 Lê Thị Kiều Trang 10/10/1985 kieutrangtp3@gmail.com 0978037936
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

18 Nguyễn Thái Bình 13/05/1989 ntbinh.nguvan@gmail.com 0908436123
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

GVCC hỗ trợ: Võ Lê Hải Phƣơng - Trƣờng THPT số 2 Tuy Phƣớc

- Điện thoại: 0763670245 - Email: volehaiphuong@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TUY PHƢỚC, VĨNH THẠNH, TÂY SƠN - LỚP 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



19 Trần Thanh Tuấn 12/02/1968
tranthanhtuantp2@gmail.co

m
0914139225

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

20 Trần Thị Bốn 28/04/1982 niemtin2804@gmail.com 0911540241
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

21 Trần Thị Nha 28/12/1993 nhatran1293@gmail.com 0365821487
Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

22 Đinh Hà Triều 20/10/1961 dinhhatrieu@gmail.com 0389343962 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

23
Lê Trương Quốc 

Huy
24/03/1978 huycaudoi@gmail.com 0986177052 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

24 Trần Lý Uyên Kha 20/02/1977 khakhaxd@yahoo.com.vn 0903523899 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

25 Trần Nữ Nghĩa Tín 20/06/1986 nghiatin86@gmail.com 0395346531 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

26 Trần Thị Kim Quyên 10/12/1981
tranthikimquyen1234@gma

il.com
0345124738 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

27 Trần Thị Thuỷ 08/01/1981 thuytrieu.nhq@gmail.com 0376915737 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

28 Đỗ Thị Hoàng Thúy 12/12/1976 dohoangthuy@gmail.com 0383030355 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

29 Lê Hồng Thủy 09/05/1975
hongthuynh2009@gmail.co

m
0934820379 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

30 Nguyễn Thành Nhân 31/07/1974
thanhnhannh2009@gmail.c

om
0764576789 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

31 Nguyễn Thị Chỉnh 04/02/1974 chinhnh09@gmail.com 0385074094 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

32 Trần Ngọc Tuấn 02/12/1982
tranngoctuannh@gmail.co

m
0914572540 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

33 Võ Thị Xuân Kiều 01/02/1975 xuankieunh75@gmail.com 0914505409 Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn

34 Đinh Thị Hồng Thúy 15/01/1976 thuyvanqt2012@gmail.com 0987383418 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

35 Mai Thị Ngọc Cẩm 01/04/1971
ngoccamquangtrung@gmail

.com
0388338211 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

36 Nguyễn Mậu Thành 16/04/1964
nguyenmauthanhthptts@gm

ail.com
0905531161 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

37 Nguyễn Thị Hoa 05/04/1980 hoaa.thptvolai@gmail.com 0773519739 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

38 Nguyễn Văn Ba 01/01/1964 nguyenvanbaqt@gmail.com 0977875003 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

39
Phạm Xuân Quỳnh 

Như
02/04/1984

phamquynhnhu.qt@gmail.c

om
0978862996 Trường THPT Quang Trung Tây Sơn

40 Hồ Thị Thu Hảo 24/11/1982 thuhaots2012@gmail.com 0987243848 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

41 Lê Thị Na 05/05/1985 nale05051985@gmail.com 0935546005 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

42 Nguyễn Thành Trì 20/01/1978 thanhtrikhung@gmail.com 0975034857 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

43 Nguyễn Thị Hoa 06/08/1969 hoa22661@gmail.com 0354713479 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn



44 Nguyễn Thị Hoa 18/11/1974 hoathits2011@gmail.com 0974666874 Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn

45
Nguyễn Hải Lan 

Thương
02/09/1993

lanthuongnguyenhai@gmail

.com
0975597912 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

46 Nguyễn Thị Hoa 27/10/1984 hoathptvolai@gmail.com 0988197609 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

47
Nguyễn Thị Lệ 

Giang
06/12/1988

nguyenlegianggl@gmail.co

m
0973221147 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

48
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
31/10/1975 hienhh75@gmail.com 0901240709 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

49 Thái Thị Xuân Thuỷ 06/03/1970
xuanthuy.thptvolai@gmail.

com
0985648289 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

50 Hồ Thị Thanh Tuyền 01/12/1984
hothithanhtuyen1984@gma

il.com
0987638738

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

51
Nguyễn Thị Như 

Khuê
03/04/1980 khuehienvt@gmail.com 0932562363

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

52 Đặng Thị Mai Thủy 17/03/1968
maithuy.dang68@yahoo.co

m
0373701067 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

53
Nguyễn Thị Khuê 

Tú
13/09/1978 khuetu1978@gmail.com 0941736746 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

54 Phạm Thị Bích Kiều 01/06/1976
kieunhi1976@yahoo.com.v

n
0845048255 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

55 Phạm Thị Mỹ Thảo 04/03/1980 thaophamthpt@gmail.com 0977822140 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

56
Trần Thị Phương 

Đoan
02/05/1989

phuongdoanvt@yahoo.com.

vn
0399305905 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 56 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
DTTS CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1 Kiều Thị Linh Hồng 18/01/1985 linhhongnhd@yahoo.com 0979653505 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

2 Nguyễn Thị Huê 20/11/1984
dalanhuong77621@gmaill.

com
0979684242 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

3
Nguyễn Thị Kim 

Hiền
01/07/1988 kimhien1788@gmail.com 0964040506 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

4 Nguyễn Thị Thu Hà 15/05/1968 tuankietbin@gmail.com 0375882489 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

5 Lê Thị Ánh Nguyệt 15/04/1984
anhnguyet1984ndc@gmail.

com
0984817579

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

6 Lê Thị Ngọc Tuyết 10/10/1970
ngoctuyet970@yahoo.com.

vn
0968367257

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

7 Nguyễn Thanh Cảnh 01/04/1968 thanhcanhndc@gmail.com 0935379785
Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

8
Nguyễn Thanh 

Phương
07/12/1977

thanhphuongbinhdinh1977

@gmail.com
0988197619

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

9
Nguyễn Thị Cẩm 

Linh
04/04/1973 camlinh73@gmail.com 0935513004

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

10 Phan Nguyệt Hạnh 21/07/1981 nguyethanhndc@gmail.com 0987149849
Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu
An Nhơn

11 Bùi Khương Thịnh 15/05/1981
thinhnguyentruongto@gmai

l.com
0976198185

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

12 Lê Thị Mai Ly 14/06/1987 myly0687@gmail.com 0393258199
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

13 Nguyễn Thị Thuý 20/08/1979 thuyntt7920@gmail.com 0976616647
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

14 Vũ Thị Hương 02/03/1981
dinhvuhuong78@gmail.co

m
0848524468

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

15 Đỗ Thị Trinh 27/02/1984 dotrinhan1@gmail.com 0858611698 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

16 Hồ Quỳnh Trang 30/04/1988 hotrang300488@gmail.com 0352669198

Bru-

Vân 

Kiều

Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

17
Nguyễn Thị Nhất 

Linh
14/07/1980 muoixd80@yahoo.com.vn 0985408633 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

18 Phan Hữu Thiên 03/08/1962
phanhuuthienan1@gmail.co

m
0914017846 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, PHÙ MỸ - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Mỹ Ngọc - Trƣờng THPT số 1 An Nhơn

- Điện thoại: 0919184400 - Email: myngocan1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Võ Thị Mỹ Dung 04/10/1983 hoada.1983qn@gmail.com 0912864215 Trường THPT số 1 An Nhơn An Nhơn

20 Đào Thị Kim Hà 23/07/1977 kimha.an2@gmail.com 0358789638 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

21
Nguyễn Thị Mỹ 

Luyện
25/12/1978 myluyen.an2@gmail.com 0905446577 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

22 Trần Thị An Diên 01/01/1983 dien.annhon2@gmail.com 0375298176 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

23 Trần Thị Long Hải 30/03/1981 haitranan281@gmail.com 0708281905 Trường THPT số 2 An Nhơn An Nhơn

24 Bùi Công Cẩn 20/02/1970
buicongcan1970@gmail.co

m
0906473875

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

25 Hà Văn Thống 26/01/1979 thongan3@gmail.com 0987467886
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

26
Nguyễn Thị Minh 

Châu
02/04/1981 minhchauts11@gmail.com 0385861858

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

27 Phạm Thị Xuân 04/10/1980 xuan12a6@gmail.com 0975067161
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

28 Trần Diệp Oanh 24/04/1984 diepoanhan3@gmail.com 0935613340
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

29 Trịnh Thị Nga 17/07/1977
trinhthinga1977@gmail.co

m
0949719307

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

30
Văn Nguyễn Trúc 

Phương
04/03/1983

trucphuonggvan3@gmail.c

om
0988449986

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

31 Lê Thị Hòa 14/02/1978
songhoangthivu142@gmail.

com
0919738797 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

32
Lê Thị Hồng 

Phượng
25/09/1980

lehongphuongal@gmail.co

m
0986284356 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

33 Lưu Thị Bích Hằng 04/01/1978 b.hanganluong@gmail.com 0946173723 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

34
Nguyễn Thị Minh 

Lan
07/07/1977 minhlanal77@gmail.com 0395339048 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

35
Trần Thị Mỹ 

Phương
25/02/1985 tiviphuc60@gmail.com 0329811447 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

36 Văn Thanh Thưởng 13/03/1980
thuonganluong@yahoo.com

.vn
0394702050 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

37 Lê Thị Hồng Dĩ 12/06/1981 lehongdi1980@gmail.com 0355022347 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

38
Nguyễn Thị Châu 

Ngọc Phương
29/06/1986

chaungocphuong296@gmai

l.com
0363170515 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

39 Nguyễn Thị Nguyệt 06/04/1988 nguyetminhon@gmail.com 0335511807 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

40 Nguyễn Văn Chân 02/04/1981
chanchinhbinhduong@gmai

l.com
0905412867 Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ

41 Bùi Thị Phường 12/06/1993
buithiphuong9227@gmail.c

om
0962625065 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

42 Nguyễn Thị Mến 20/09/1992 nguyenthimen4@gmail.com 0989119185 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

43 Phạm Thanh Sơn 20/08/1979
phamson200879@gmail.co

m
0974320922 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ



44
Trương Thị Kim 

Thùy
06/04/1985 kimthuy096@gmail.com 0787519096 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

45 Hồ Sỹ Toàn 05/10/1972 hositoanntt@gmail.com 0978729809
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

46 Lê Thị Hồng Thu 10/12/1976
hongthuphumy@yahoo.com

.vn
0772459379

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

47 Nguyễn Thị Út 02/02/1975 thiut1975@gmail.com 0392846946
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

48 Võ Đình Hạo 20/10/1963 vodinhhao123@gmail.com 0398033022
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

49 Huỳnh Thị Hường 10/04/1972
huynhhuong236@gmail.co

m
0905651236 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

50 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 09/12/1976 tulelinh78@gmail.com 0984922722 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

51
Nguyễn Thị Trúc 

Hoà
05/04/1976 truchoapm1@gmail.com 0988813076 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

52 Trần Thị Thuỳ 15/08/1981 tranthuyphumy@gmail.com 0978817405 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

53 Trịnh Thị Oanh 26/02/1983 trinhoanh616@gmail.com 0905984011 Trường THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ

54
Huỳnh Thị Xuân 

Ninh
08/04/1979 ninhhtx@gmail.com 0985982689 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

55 Lý Thị Phương Thi 27/05/1979
phuongthipm22015@gmail.

com
0988382149 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

56 Phan Thị Thanh Hải 26/06/1975 thanhhai26675@gmail.com 0364892399 Trường THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 56 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
DTTS CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1 Ngô Thị Vũ Diệp 23/01/1987
ngothivudiep2301@gmail.c

om
0974015227 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

2 Trần Minh Thái 01/01/1964
tranminhthaithpthoaian@g

mail.com
0988254308 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

3 Trần Văn Thọ 08/05/1965 trantho3333@gmail.com 0914209061 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

4 Lưu Thị Liên 03/04/1978 lienvogiu@yaho.com.vn 0846094369
Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

5 Nguyễn Thị Ái Nhi 04/05/1986
nhinguyen4586@gmail.co

m
0382011541

Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

6 Trần Văn Thu 21/09/1970 tranthu467@gmail.com 0948368048
Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Hoài Ân

7 Đặng Thị Lài 10/06/1990 laidangtqd@gmail.com 0979736311
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

8 Nguyễn Thị Huệ 25/03/1983 huevan.tqd@gmail.com 0989746427
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

9 Nguyễn Thị Lục 16/11/1985 lucvantqd@gmail.com 0399265976
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

10 Phạm Thị Lệ Sương 07/09/1983 lesuong0709@gmail.com 0389503997
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

11 Trần Thị Diệu Hiền 06/06/1988 trandieuhien66@gmail.com 0974428919
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

12 Trần Thị Phương 09/10/1988 phuongvan435@gmail.com 0977851435
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

13 Võ Thị Sử 10/02/1978 suvttqd@gmail.com 0914900478
Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

14 Phạm Thị Cẩm Quế 10/06/1990 camque106@gmail.com 0973616139 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

15 Phạm Văn Mạnh 01/02/1978
phamvanmanh@yahoo.com

.vn
0989239812 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

16
Thái Thị Xuân 

Phương
16/04/1976 phuongthaivg@gmail.com 0973063425 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

17 Trần Quí Cử 25/10/1965 trancu1965@yahoo.com.vn 0978042289 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

18
Hà Thị Minh 

Phương
15/10/1983

phuonghaminh83@gmail.c

om
0982856039 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT, HOÀI ÂN - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Thị Phƣơng Thu - Trƣờng THPT Nguyễn Trung Trực

- Điện thoại: 0906504242 - Email: thuhuynhphuong@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Mai Thị Hào 16/05/1979 maithihaopc2@gmail.com 0973672168 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

20 Nguyễn Thị Sáng 15/04/1984
nguyensang15041984@gm

ail.com
0983487996 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

21 Nguyễn Thị Trâm 10/10/1984 trampc2@gmail.com 0986010557 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

22 Nguyễn Xuân Diện 11/07/1979 dienbd79@gmail.com 0964172948 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

23 Đặng Thị Nga 10/07/1979 dangthingapc@gmail.com 0962552079 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

24 Đặng Văn Thiện 07/02/1983 thienvannm@gmail.com 0982679153 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

25 Hứa Văn Cảnh 11/12/1982 canhnmpc@gmail.com 0773408317 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

26
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
30/11/1988 ngocbichct88@gmail.com 0382778601 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

27
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
07/08/1979

nguyenthithuthuygvnm@g

mail.com
0988185320 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

28 Trần Văn Cung 10/10/1977 trancungnhq@gmail.com 0384987714 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

29 Hà Thị Hòa 23/11/1986 hoahathi86@gmail.com 0367003648
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

30 Lê Thị Hồng Lan 21/08/1977 lthlan08@gmail.com 0918380162
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

31 Lê Văn Lại 10/05/1984 laivannhd@gmail.com 0327980478
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

32 Nguyễn Thế Thạnh 08/12/1983 thethanh.nhd@gmail.com 0973249561
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

33 Nguyễn Thị Lê Na 26/03/1981 lena812004@gmail.com 0372738581
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

34 Phan Thị Hồng Ánh 04/12/1986 triphuongk14@gmail.com 0386308826
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

35 Võ Thị Như Quỳnh 25/01/1979
vonhuquynh.79@gmail.co

m
0965716600

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

36 Bùi Thị Thu Hiền 18/12/1977 hienle05@gmail.com 0989723763
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

37 Chu Thị Hồng Vân 10/04/1983 van.nhq307@gmail.com 0986604307
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

38 Đào Thị Châu Trinh 18/11/1977 chautrinhnhq@gmail.com 0986874486
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

39 Lê Văn Định 30/06/1978 dinhvan.nhq@gmail.com 0986605358
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Quang
Phù Cát

40 Đỗ Khưu Mỹ Kha 01/11/1985 mykhapc1@gmail.com 0987754693 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

41 Phạm Thành Đức 10/01/1965 ducphucat1@gmail.com 0907296835 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

42 Trần Thị Thanh Vân 26/01/1980 vanphucat@yahoo.com.vn 0387079493 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

43 Trần Xuân Lan 21/02/1972 xuanlanphucat@gmail.com 0944945813 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát



44 Võ Thị Thư 13/11/1976 vothithupc1@gmail.com 0327686668 Trường THPT số 1 Phù Cát Phù Cát

45 Đinh Chí Toại 08/12/1963 chitoaidinh565@gmail.com 0886012249 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

46 Nguyễn Thị Lệ Thu 15/01/1978 lethu55555@gmail.com 0986657112 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

47
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
20/08/1983 nhungnttpc2@gmail.com 0946648167 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

48 Phạm Thị Lệ Anh 06/09/1982 leanhpc2@yahoo.com.vn 0828394056 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

49 Phan Thị Quỳnh Thy 26/02/1984 quynhthy262@gmail.com 0972245248 Trường THPT số 2 Phù Cát Phù Cát

50 Hồ Đào Trọng Diễn 08/02/1981 hotrong09@gmail.com 0977798771 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

51 Lê Thị Minh Nguyệt 09/01/1978 nguyenletri09@gmail.com 0978842769 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

52 Lê Thị Mỹ Lượng 09/02/1979
caolenguyen@yahoo.com.v

n
0394942948 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

53 Man Đức Huy 13/08/1990
duchuy.1308@yahoo.com.v

n
0392995198 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

54 Phùng Thị Hoa 03/06/1976 phunghoapc3@gmail.com 0336736979 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

55 Trương Minh Đính 16/03/1963
langtutruongminh@gmail.c

om
0702723435 Trường THPT số 3 Phù Cát Phù Cát

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử
Số điện 

thoại
DTTS CSGD đang công tác

TP/ huyện 

/thị Xã

1 Đinh Thị Xinh 10/05/1982
xinhptdtntanlao@gmail.co

m
0968144459 Hrê

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

2 Lê Thị Tạo 19/03/1984 taoptdtntanlao@gmail.com 0344842553
Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

3 Phan Xuân Quyền 09/04/1975
quyenptdtntanlao@gmail.co

m
0973253617

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
An Lão

4 Châu Thị Thúy 25/12/1973 thuythptanlao2@gmail.com 0962357161 Trường THPT  An Lão An Lão

5 Phạm Thị Tuyết Mai 02/06/1973 maithptanlao@gmail.com 0367521833 Trường THPT  An Lão An Lão

6 Trần Quốc Tuấn 11/07/1970 tuanthptanlao@gmail.com 0987374153 Trường THPT  An Lão An Lão

7 Võ Thị Yến Nhi 20/11/1991 yennhivo2011@gmail.com 0866773359 Trường THPT  An Lão An Lão

8 Mai Thị Lân 17/11/1973 lanmaik15@gmail.com 0978046309
Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

9 Nguyễn Công Sinh 06/08/1969
nguyencongsinhtq@gmail.c

om
0905541114

Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

10 Nguyễn Linh San 12/08/1976
nguyenlinhsan76@gmail.co

m
0916141918

Trường THPT Chuyên Chu 

Văn An
Hoài Nhơn

11 Lâm Văn Long 16/07/1986 lamphilong85@gmail.com 0989278912 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

12
Nguyễn Thị Bích 

Liễu
15/05/1980

bichlieunguyen2013@gmail

.com
0983628755 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

13
Nguyễn Thị Thân 

Tính
05/01/1974 tinh.ntt1@gmail.com 0365488622 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

14 Nguyễn Thị Trúc 06/12/1977 truchcb@gmail.com 0979132220 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

15
Nguyễn Thị Xuân 

Nương
26/11/1986 xuannuongltt@gmail.com 0934863866 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

16 Trần Thị Kim Nga 12/09/1980 nganngatran80@gmail.com 0383250189 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

17 Trịnh Thị Nhạn 20/08/1991 nhannvdl@gmail.com 0972983904 Trường THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn

18 Đỗ Thị Ý 02/06/1991 ydothi@gmail.com 0365039479 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Ngọc Oanh - Trƣờng THPT Tăng Bạt Hổ

- Điện thoại: 0905577745 - Email: truongdangbd@gmail.com
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19
Đoàn Thị Hồng 

Nhung
18/07/1978 doannhungndu@gmail.com 0355167061 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

20 Dương Thị Cúc 20/05/1978 cucthptanlao@gmail.com 0334589579 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

21 Huỳnh Thị Thủy 16/02/1977 ludinhbe@gmail.com 0378645505 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

22 Lê Văn Tuấn 30/08/1980 tuanvan30@gmail.com 0975120114 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

23
Nguyễn Hồng 

Thương
17/03/1988

hongthuong988@gmail.co

m
0978701745 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

24
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà
16/11/1978

nguyenthingocha1978.nd@

gmail.com
0357718719 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

25
Trần Thị Minh 

Trang
02/09/1969

nhantrang007@yahoo.com.

vn
0986250225 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

26
Trần Thị Thanh 

Thiên
22/12/1990 thanhthienqb@gmail.com 0973632726 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

27 Võ Thị Phượng 08/09/1968
muahoaphuonghh@gmail.c

om
0905552438 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

28
Dương Thị Hương 

Giang
29/12/1980 giang347@gmail.com 0977100347 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

29 Ngô Văn Khánh 23/02/1967 vankhanh67@gmail.com 0905677370 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

30
Nguyễn Thị Kim 

Thìn
04/02/1976

nguyenthikimthin76@gmail

.com
0398066639 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

31 Phan Thị Hòa Bình 01/01/1975 linhngtr@gmail.com 0772517508 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

32 Trần Thị Minh Hải 01/12/1979
tranthiminhhai80@gmail.co

m
0905429229 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

33
Võ Thị Xuân 

Phương
10/08/1978 sonphuongnt@gmail.com 0906418408 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

34 Vương Thị Khanh 06/12/1972
vuongkhanh335@gmail.co

m
0387534181 Trường THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn

35 Chu Thị Tình 08/06/1984 chutinh84@gmail.com 0986789018
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

36 Nguyễn Thân 07/06/1972
nguyenthan.pbc@gmail.co

m
0334331382

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

37
Nguyễn Thị Thúy 

Hà
23/07/1977 havanpbc@gmail.com 0978187515

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

38
Trần Thị Phương 

Thủy
30/05/1981

xuantran.7581@yahoo.com

.vn
0987045945

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

39 Võ Thị Quy Phượng 06/07/1975 voquyphuong@gmail.com 0914219068
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

40 Võ Thị Thúy Ân 10/12/1992 vothuyan1292@gmail.com 0973669769
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

41 Vũ Văn Thiệu 08/11/1965 vuvanthieu07@gmail.com 0988664587
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

42 Đỗ Thị Sen 20/04/1990 dothisen2004@gmail.com 0389978854 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

43 Lê Thị Lâm Huệ 04/08/1985 lamhue1985@gmail.com 0777101096 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn



44 Lê Thị Mĩ Nương 07/07/1980
mynuonggiahan@yahoo.co

m.vn
0934709700 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

45 Nguyễn Thị Hoa 26/02/1984
nguyenthihoagvv@gmail.co

m
0966797789 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

46 Nguyễn Thị Minh 10/03/1976
quynhtranho@yahoo.com.v

n
0382246168 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

47 Nguyễn Văn An 06/10/1983 antamquan@gmail.com 0906544081 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

48 Trần Quang Minh 08/08/1974 quangminhhcb@gmail.com 0961041359 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

49 Trần Thị Kim Búp 30/10/1984 ttkimbup@gmail.com 0935056500 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

50 Lê Thị Vi 13/01/1989 levitbh2012@gmail.com 0358812426 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

51 Ngô Thị Bé Cảm 20/05/1983 becamtbh@gmail.com 0979699003 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

52 Trần Thị Hường 02/05/1981
huongtt.tbh0205@gmail.co

m
0932444269 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

53 Trịnh Thị Lệ 15/10/1983 letrinhtbh@gmail.com 0345675688 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

54
Trương Thị Thu 

Thảo
10/04/1990

truongthithuthao90.nd@gm

ail.com
0975902156 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 54 Giáo viên./.


